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Số

báo danh
Đơn vị dự thi Họ đệm Tên Ngày sinh

Giới 

tính

Dân 

tộc
Lớp trường Sản phẩm sáng tạo

1 Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Mai Khanh Trường THCS Kim Đồng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

2 Đà Nẵng Trần Gia Hưng Trường THCS Kim Đồng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

3 Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Minh Anh 07/11/2007 Nữ Kinh Trường THCS Lý Thường Kiệt, quận Hải Chấu, thành phố Đà Nẵng

4 Đà Nẵng Võ Đình Phúc 28/10/2008 Nam Kinh Trường THCS Lý Thường Kiệt, quận Hải Chấu, thành phố Đà Nẵng

5 Đà Nẵng Phan Nguyễn Khả Hân 20/10/2007 Nữ Kinh Trường Tiểu học & THCS Đức Trí, quận Hải Chấu, thành phố Đà Nẵng

6 Đà Nẵng Lê Đức Hải 25/02/2007 Nam Kinh Trường Tiểu học & THCS Đức Trí, quận Hải Chấu, thành phố Đà Nẵng

7 MTD2-04 Đà Nẵng Phan Trung Kiệt 08/06/2007 Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Phân tích hình ảnh nhận dạng các loại 

trái cây bằng cách sử dụng ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE (AI)

8 Đà Nẵng Lê Tuấn Tú 21/05/2009 Nam Kinh Trường THCS Lương Thế Vinh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

9 Đà Nẵng Lê Tuấn Kiệt 22/01/2007 Nam Kinh Trường THCS Lương Thế Vinh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

10 Đà Nẵng Huỳnh Thanh Hải Phong 31/01/2008 Nam Kinh Trường THCS Huỳnh Bá Chánh, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

11 Đà Nẵng Phạm Lê Như Thảo 20/06/2008 Nữ Kinh Trường THCS Huỳnh Bá Chánh, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

12 MTD2-07 Đà Nẵng Lê Minh Lộc 11/03/2008 Nam Kinh Trường THCS Lê Lợi, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
Phần mềm hỗ trợ giám sát khoảng cách xã 

hội

13 Đà Nẵng Trần Kim Hà Anh 15/05/2008 Nữ Kinh Trường TH, THCS và THPT FPT, thành phố Đà Nẵng

14 Đà Nẵng Nguyễn Trường Quang 01/01/2009 Nam Kinh Trường TH, THCS và THPT FPT, thành phố Đà Nẵng

15 Đà Nẵng Vũ Tiến Đạt 11/06/2008 Nam Kinh Trường TH, THCS và THPT FPT, thành phố Đà Nẵng

16 Đà Nẵng Vũ Ngọc Minh Khuê 05/02/2008 Nữ Kinh Trường TH, THCS và THPT FPT, thành phố Đà Nẵng

Hệ thống kiểm soát, thông tin nhanh các 

chỉ số sinh tồn của bệnh nhân hỗ trợ điều 

trị y tế từ xa

Thiết bị thông minh giúp kiểm tra sức 

khỏe hậu covid 19

Website "SENSE OF BELONGING 

HOPE"

Trợ lý ảo du lịch

M-COVI

Robot trợ giúp lớp học FPT School

ZooLette

HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC 

LẦN THỨ XXVIII, NĂM 2022

VÒNG KHU VỰC MIỀN TRUNG

***
DANH SÁCH SẢN PHẨM SÁNG TẠO BẢNG D2

MTD2-01

MTD2-02

MTD2-03

MTD2-05

MTD2-06

MTD2-08

MTD2-09
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Số

báo danh
Đơn vị dự thi Họ đệm Tên Ngày sinh

Giới 

tính

Dân 

tộc
Lớp trường Sản phẩm sáng tạo

17 Đà Nẵng Lê Đức Chính 07/11/2008 Nam Kinh Trường THCS Lê Độ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

18 Đà Nẵng Nguyễn Gia Huấn 24/06/2008 Nam Kinh Trường THCS Lê Độ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

19 Đà Nẵng Phạm Như Ngọc Trường THCS Lý Tự Trọng, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

20 Đà Nẵng Lê Phan Hà Phương Trường THCS Lý Tự Trọng, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

21 Đà Nẵng Nguyễn Thuỳ Trang 23/02/2008 Nữ Kinh Trường THCS Lê Độ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

22 Đà Nẵng Huỳnh Thị Phương Ngọc 20/11/2008 Nữ Kinh Trường THCS Lê Độ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

23 MTD2-13 Đà Nẵng Đoàn Ngọc Minh Khuê 15/08/2009 Nữ Kinh Trường THCS Chu Văn An, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng Xây dựng website elearning tin học

24 Đà Nẵng Nguyễn Minh Thư 18/12/2008 Nữ Kinh Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến, thành phố Đà Nẵng

25 Đà Nẵng Lê Tuấn Tú 15/09/2007 Nam Kinh Trường THCS Phan Bội Châu, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

26 Đà Nẵng Nguyễn Kim Tài 31/10/2007 Nam Kinh Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến, thành phố Đà Nẵng

27 Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Bảo Quân 13/11/2007 Nam Kinh Trường THCS Tây Sơn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

28 Gia Lai Trần Hoàng 2012 Nam Kinh Lớp 5A trường Tiểu học Kim Đồng, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

29 Gia Lai Nguyễn Hải Hà 2011 Nam Kinh Lớp 5C trường Tiểu học Kim Đồng, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

30 Lâm Đồng Đào Anh Việt 29/05/2009 Nam Kinh Lớp 7A14 trường THCS Nguyễn Du, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

31 Lâm Đồng Hoàng Thị Quỳnh Anh 02/02/2007 Nữ Kinh Lớp 9A15 trường THCS Nguyễn Du, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

32 Lâm Đồng Nguyễn Vũ Hoàng Quân 22/01/2008 Nam Kinh Lớp 8A1 trường THCS Lam Sơn, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

33 Lâm Đồng Lê Nguyễn Hải Đăng 18/01/2008 Nam Kinh Lớp 8A1 trường THCS Lam Sơn, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Hệ thống giám sát, chăm sóc và phát hiện 

cảnh báo bệnh trên cây cà chua tự động

Người bạn đồng hành của học sinh trung 

học (High school student’s companion)

MTD2-15
Ứng dụng nhận diện khuôn mặt bằng trí 

tuệ nhân tạo để sử dụng phòng lab

MTD2-16
Phần mềm ôn luyện Bảng cửu chương 

nhân và chia

MTD2-18
Hệ thống bán thuốc tự động ứng dụng 

IOT và AI

MTD2-12 Xây dựng website trắc nghiệm học tập

MTD2-14 Hệ thống quản lý thư viện thông minh

Ứng dụng thị giác máy tính hỗ trợ giảng 

dạy môn thể dục trực tuyến

MTD2-10

MTD2-11

MTD2-17
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34 Nghệ An Trần Thành Trung 31/01/2010 Nam Kinh Lớp 6A trường THCS Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

35 Nghệ An Trần Lê Tuấn Hưng 16/06/2010 Nam Kinh Lớp 6B trường THCS Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

36 MTD2-20 Nghệ An Hoàng Tô Đức Thắng 11/03/2010 Nam Kinh Lớp 6A trường THCS Quang Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An Chinh phục Toán tư duy 8+

37 Nghệ An Đậu Nguyễn Nhật Thư 14/11/2008 Nam Kinh Lớp 8A trường THCS Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

38 Nghệ An Nguyễn Quang Minh 01/10/2008 Nam Kinh Lớp 8A trường THCS Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

39 Quảng Nam Nguyễn Quang Cường 10/10/2008 Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Trãi, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

40 Quảng Nam Đỗ Mạnh Tiến 29/10/2008 Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Trãi, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

41 Quảng Nam Trần Phước Khoa 01/07/2007 Nam Kinh Lớp 9/2 trường THCS Trần Phú, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

42 Quảng Nam Nguyễn Thị Khả Vi 01/10/2007 Nữ Kinh Lớp 9/3 trường THCS Trần Phú, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

43 Quảng Nam Nguyễn Đặng Như An 24/07/2008 Nam Kinh Lớp 8/4 trường THCS Nguyễn Trãi, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

44 Quảng Nam Võ Lê Văn Bảo Công 23/11/2008 Nam Kinh Lớp 8/4 trường THCS Nguyễn Trãi, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

45 MTD2-25 Quảng Nam Nguyễn Quang Chiến 23/03/2007 Nam Kinh Lớp 8 trường THCS Lê Quý Đôn, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Phần mềm chống ngủ quên

46 Tự do Nguyễn Trần Quốc Huy 10/06/2009 Nam Kinh Lớp 7/8 Trường THCS Trưng Vương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

47 Tự do Trần Nguyễn Đông Quân 19/03/2009 Nam Kinh Lớp 7/15 trường THCS Tây Sơn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

48 MTD2-27 Tự do Nguyễn Cao Đức 31/01/2008 Nam Kinh Lớp 8/2 trường THCS Lý Tự Trọng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Website tìm hiểu lịch sử văn hóa Quảng 

Nam

49 MTD2-28 Tự do Trần Minh Tuấn 18/12/2008 Nam Kinh Lớp 8D trường THCS Nguyễn Du, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông Website tự học Vật lý 4.0

Danh sách gồm 28 sản phẩm./.

Văn hóa, cảnh đẹp thành phố Vinh

Tâm lý tuổi hoa

Phần mềm hổ trợ ôn tập kiểm tra trong 

trường học

MTD2-19 Thành phố Vinh xưa và nay

Thư viện số IEBOOK

Phần mềm "Giúp bé vui học"

MTD2-21

MTD2-22

MTD2-23

MTD2-24

MTD2-26
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Số

báo danh

Đơn vị dự 

thi
Họ đệm Tên Ngày sinh

Giới 

tính

Dân 

tộc
Lớp trường Sản phẩm sáng tạo

1 Đà Nẵng Phạm Minh Thu Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng

2 Đà Nẵng Trần Lê Phương Linh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng

3 Đà Nẵng Đinh Thành Nhật 19/12/2005 Nam Kinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng

4 Đà Nẵng Trần Đình Phước 15/03/2005 Nam Kinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng

5 MTD3-03 Đà Nẵng Nguyễn Hữu Hoàng Anh 19/09/2004 Nam Kinh Trường THPT Trần Phú, thành phố Đà Nẵng Hệ thống cảnh báo cháy rừng từ xa

6 Đà Nẵng Trần Nguyễn Thùy Dương 15/09/2004 Nữ Kinh Trường TH, THCS và THPT FPT, thành phố Đà Nẵng

7 Đà Nẵng Huỳnh Lê Đan Linh 08/02/2004 Nữ Kinh Trường TH, THCS và THPT FPT, thành phố Đà Nẵng

8 Đà Nẵng Nguyễn Thùy Vân An 25/05/2005 Nữ Kinh Trường TH, THCS và THPT FPT, thành phố Đà Nẵng

9 Đà Nẵng Nguyễn Đặng Bảo Trân 08/05/2005 Nữ Kinh Trường TH, THCS và THPT FPT, thành phố Đà Nẵng

10 Đà Nẵng Lê Thị Anh Thương 11/09/2006 Nữ Kinh Trường TH, THCS và THPT FPT, thành phố Đà Nẵng

11 Đà Nẵng Lê Khôi Nguyên 07/03/2006 Nam Kinh Trường TH, THCS và THPT FPT, thành phố Đà Nẵng

12 Đà Nẵng Nguyễn Thành Danh 17/09/2005 Nam Kinh Trường THPT Nguyễn Văn Thoại, thành phố Đà Nẵng

13 Đà Nẵng Trần Quốc Kiệt 28/02/2005 Nam Kinh Trường THPT Nguyễn Văn Thoại, thành phố Đà Nẵng

14 Đà Nẵng Phan Đình Vĩnh Thiện 03/01/2005 Nam Kinh Trường THPT Nguyễn Văn Thoại, thành phố Đà Nẵng

15 Đà Nẵng Trần Đặng Đức Song 05/08/2005 Nam Kinh Trường THPT Nguyễn Văn Thoại, thành phố Đà Nẵng

16 Đà Nẵng Huỳnh Đoàn Thanh Tuyền Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng

17 Đà Nẵng Phan Ngọc Thức 16/09/2006 Nam Kinh Lớp 10A5 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng

HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC 

LẦN THỨ XXVIII, NĂM 2022

VÒNG KHU VỰC MIỀN TRUNG

***
DANH SÁCH SẢN PHẨM SÁNG TẠO BẢNG D3

MTD3-09
Market Support - Ứng dụng hỗ trợ đi 

chợ hàng ngày

MTD3-05

Smart vision monitoring & Protection 

system (Hệ thống giám sát & bảo vệ 

tầm nhìn thông minh)

By Your Sign - Hệ thống chuyển đổi 

ngôn ngữ kí hiệu

EFMIS - Phần mềm ứng dụng kĩ thuật 

nhận dạng cử chỉ trong dạy học cho 

học sinh khuyết tật vận động ở cấp Tiểu 

học

IWWY - I Will Wake You

RPC - Robotic Prevent Covid (Robot 

ngăn chặn Covid)

Hệ thống phòng chống dịch đa chức 

năng

Hệ thống rửa tay tích hợp gương thông 

minh

MTD3-01

MTD3-02

MTD3-04

MTD3-06

MTD3-07

MTD3-08
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Số

báo danh

Đơn vị dự 

thi
Họ đệm Tên Ngày sinh

Giới 

tính

Dân 

tộc
Lớp trường Sản phẩm sáng tạo

18 Đà Nẵng Lê Quang Phúc 08/05/2006 Nam Kinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng

19 Đà Nẵng Huỳnh Tấn Phúc 12/12/2006 Nam Kinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng

20 MTD3-11 Đà Nẵng Đặng Xuân Minh Hiếu 12/03/2004 Nam Kinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng
SimpO - phần mềm hỗ trợ tổ chức trận 

đấu theo format ĐLĐOlympia

21 Đà Nẵng Hồ Bảo Nguyên 13/02/2004 Nam Kinh Trường THPT Võ Chí Công, thành phố Đà Nẵng

22 Đà Nẵng Lê Quang Nhật 01/06/2005 Nam Kinh Trường THPT Võ Chí Công, thành phố Đà Nẵng

23 Đà Nẵng Trần Thiện Quốc Huy 22/12/2005 Nam Kinh Trường TH, THCS và THPT Sky-Line, thành phố Đà Nẵng

24 Đà Nẵng Nguyễn Phú Hoàng Long 04/02/2004 Nam Kinh Trường TH, THCS và THPT Sky-Line, thành phố Đà Nẵng

25 Đà Nẵng Văn Đức Trường Giang 30/01/2005 Nam Kinh Trường THPT Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng

26 Đà Nẵng Trần Minh Hoàng 21/11/2005 Nam Kinh Trường TH, THCS và THPT FPT, thành phố Đà Nẵng

27 Đà Nẵng Nguyễn Hữu Phúc Toàn 26/03/2005 Nam Kinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng

28 Đà Nẵng Lê Đại King 09/01/2005 Nam Kinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng

29 Gia Lai Đặng Thành Tuấn 2005 Nam Kinh Lớp 11A2 trường THPT Lương Thế Vinh, tỉnh Gia Lai

30 Gia Lai Tô Gia Bảo 2006 Nam Kinh Lớp 10A1 trường THPT Lương Thế Vinh, tỉnh Gia Lai

31 Lâm Đồng Hoàng Bùi Anh Tuấn 16/11/2007 Nam Kinh Lớp 9A4 trường THCS Quang Trung, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

32 Lâm Đồng Nguyễn Hoàng Trung Sơn 27/04/2005 Nam Kinh Lớp 11 Lý trường THPT chuyên Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

33 Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Đăng 06/02/2005 Nam Kinh Lớp 11 Tin trường THPT chuyên Thăng Long, tỉnh Lâm Đồng

34 Lâm Đồng Nguyễn Thiện Toàn 03/05/2005 Nam Kinh Lớp 11 Tin trường THPT chuyên Thăng Long, tỉnh Lâm Đồng

35 Nghệ An Nguyễn Khắc Tùng Lâm 13/10/2005 Nam Kinh Lớp 11A3 trường THPT chuyên Đại học Vinh, tỉnh Nghệ An

36 Nghệ An Trần Quang Việt 16/01/2005 Nam Kinh Lớp 11A3 trường THPT chuyên Đại học Vinh, tỉnh Nghệ An

37 MTD3-20 Phú Yên Đỗ Xuân Đoàn 14/02/2004 Nam Kinh Lớp 12A3 trường THPT Nguyễn Huệ, tỉnh Phú Yên

Nghiên cứu đề xuất giải pháp công 

nghệ phục vụ công tác phòng chống lũ 

lụt

Quidk

Thiết bị thu gom pin và đổi pin, đồng 

thời tuyên truyền nâng cao ý thức bảo 

vệ môi trường

Ứng dụng giám sát giãn cách xã hội

Xây dựng App Review sách để hỗ trợ 

việc giới thiệu sách đến bạn đọc

BE-U mạng xã hội dành cho học sinh

Mã nguồn mở về trí tuệ nhân tạo hỗ trợ 

người khiếm thị

D-HOME Nhà thông minh cho người 

khiếm thanh, khiếm thính ứng dụng trí 

tuệ nhân tạo

Huyền thoại đường Trường Sơn

Website tổng hợp kiến thức và thi thử 

THPTQG - STUDEZAM

MTD3-10

MTD3-12

MTD3-13

MTD3-14

MTD3-15

MTD3-16

MTD3-17

MTD3-18

MTD3-19
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38 Quảng Bình Nguyễn Xuân Doản 21/04/2005 Nam Kinh Lớp 11A7 trường THPT Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

39 Quảng Bình Nguyễn Văn Hưng 14/11/2005 Nam Kinh Lớp 11A6 trường THPT Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

40 Tự do Lương Minh Hiếu 06/04/2006 Nam Kinh Lớp 10A5 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng

41 Tự do Huỳnh Anh Tuấn 06/04/2006 Nam Kinh Lớp 10A5 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng

42 Tự do Nguyễn Tôn Nữ Thu Thanh 18/04/2004 Nữ Kinh Lớp 12A2 trường THCS-THPT Đống Đa, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

43 Tự do Trần Thảo Nguyên 09/06/2005 Nữ Kinh Lớp 11A4 trường THCS-THPT Đống Đa, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

44 Tự do Võ Đức Hiếu 07/04/2005 Nam Kinh Lớp 11A5 trường THPT FPT, thành phố Đà Nẵng

45 Tự do Bùi Hoàng Hải Sơn 17/06/2004 Nam Kinh Lớp 11A1 trường THPT FPT, thành phố Đà Nẵng

46 Tự do Nguyễn Lê Quang Trực 18/04/2006 Nam Kinh Lớp 10A1 trường THCS-THPT Đống Đa, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

47 Tự do Nguyễn Đức Bảo Lâm 13/10/2006 Nam Kinh Lớp 10A1 trường THCS-THPT Đống Đa, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Danh sách gồm 25 sản phẩm./.

Máy theo dõi COVID trong cộng đồng

F-ONE

Thuyền hốt rác trên sông, hồ

Hệ thống hỗ trợ thu mua nông sản

Depresol
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